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TT Họ và tên 
Nhiệm vụ phân 

công 

Kiêm 

nhiệm 

Tổng 

số giờ 

dạy/ 

tuần 

Tổng 

số giờ 

giảm/ 

tuần 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Sáu 

Quản lý phụ trách 

chung, sinh hoạt 

tổ CMVP, Tổ 

chức HĐH tại lớp 

 2 

 

 

2 Lê Thị Làn 

Phụ trách nuôi 

dưỡng, CSSK, 

CSVC, sinh hoạt 

tổ CMNT, tổ 

chức HĐGD tại 

lớp 

 4 

 

 

3 Nguyễn Quỳnh Thư 

Phụ trách chuyên 

môn, CNTT, 

PCGD,PTTĐ, 

KTNB, sinh hoạt 

tổ CMNT, tổ 

chức HĐGD tại 

lớp 

 4 

 

 

4 Trần Thị Bền 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A1 

TTCM 

MG 
 3  

5 Hoàng Thị Bình 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A1 

    

6 Trần Thị Dung 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A2 

    

7 Nguyễn Thị Lừng 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A2 

TTND  2  

8 Võ Thị Cải 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A3 

    

9 Nguyễn Thị Thu Huyền 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 5A3 

    



10 Nguyễn Thị Vân Anh 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 4A1 

TPCM 

MG 
   

11 Phạm Thị Phương Nhung 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 4A1 

    

12 Chu Thị Hoài Giang 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 4A2 

    

13 Nguyễn Thị Kim Oanh 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 4A2 

    

14 Nguyễn Thị Thùy 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 4A3 

    

15 Bùi Thị Minh Thủy 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 3A1 

TPCM 

NT 
   

16 Nguyễn Thị Hợp 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 3A1 

    

17 Nguyễn Thị Thu 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 3A2 

    

18 Nguyễn Thị Anh 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 3A3 

    

19 Nguyễn Thị Hải 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG 3A3 

    

20 Nguyễn Thị Nhung 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG NTA1 

TTCM 

NT 
 3  

21 Bùi Thị Phương 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG NTA1 

    

22 Chu Thị Quyên 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG NTA2 

    

23 Trần Thị Hiền 

Chủ nhiệm và 

giảng dạy lớp 

MG NTA2 

    

24 Nguyễn Thị Nhàn Y tế kiêm thủ quỹ TTVP    



25 Phạm Thị Lê Dung Kế toán văn thư   
  

 

 Hiệu trưởng 

 
 Nguyễn Thị Sáu 

 


